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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 847/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 06 tháng 7 năm 2020



QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân
 tự nguyện giao nộp Nhà nước

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 216/TTr-STC ngày 02/7/2020 của về việc đề nghị Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án Xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về động vật rừng
- Loài: Cu li nhỏ; tên khoa học: Nycticebus Pygmaeus; thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; số lượng 02 cá thể; tình trạng sức khoẻ bình thường;
- Nguồn gốc: Người dân tự nguyện giao nộp Nhà nước;
- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận: Chi cục Kiểm lâm;
- Cơ quan, đơn vị đang nuôi dưỡng, bảo quản động vật rừng tự nguyện giao nộp Nhà nước: Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương 01 cá thể; Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang 01 cá thể;
- Xác lập quyền sở hữu toàn dân: Tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân.
(Có hồ sơ, Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân kèm theo)
2. Phương án xử lý 
2.1. Hình thức xử lý
Thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên (địa điểm thả là khu rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang là chủ rừng) theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước. Với lý do:
- Các cá thể Cu li nhỏ hiện được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác nhận tình trạng sức khoẻ khỏe mạnh theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Diện tích trên 34.000 ha rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình (chủ rừng) được giao quản lý có môi trường sinh sống phù hợp với vùng phân bố, đặc tính sinh sống của loài Cu li (Chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình có Cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao).
- Thả lại động vật rừng còn sống, khỏe mạnh về môi trường tự nhiên là hình thức xử lý động vật rừng được ưu tiên đầu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.2. Thời hạn xử lý: 07 (bảy) ngày làm việc sau khi phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.3. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang;
- Cơ quan phối hợp: Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình; Các cơ quan, đơn vị liên quan.
 (Chi tiết có Phương án xử lý tài sản kèm theo)
Điều 2. Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang thực hiện xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước theo đúng nội dung Phương án và quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh: Nguyễn Thế Giang;
- Phó CVP UBND tỉnh: Nguyễn Thanh;
- Lưu: VT, NLN (Toản).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Thế Giang
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PHƯƠNG ÁN
Xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
 (Kèm theo Quyết định số: 847/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 7 năm 2020 của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Quản lý, xử lý tài sản là động vật rừng do cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước. Đảm bảo việc xử lý động vật rừng theo đúng các mức độ ưu tiên đã được quy định.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan quản lý tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản là động vật rừng cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, xử lý tài sản theo nội dung Phương án.
III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
1. Thông tin về động vật rừng
- Loài: Cu li nhỏ; tên khoa học: Nycticebus Pygmaeus; thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; số lượng 02 cá thể; tình trạng sức khoẻ bình thường;
- Nguồn gốc: Người dân tự nguyện giao nộp Nhà nước;
- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận: Chi cục Kiểm lâm;
- Cơ quan, đơn vị đang nuôi dưỡng, bảo quản động vật rừng tự nguyện giao nộp Nhà nước: Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương 01 cá thể; Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang 01 cá thể;
- Xác lập quyền sở hữu toàn dân: Tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân.
(Có hồ sơ, Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân kèm theo)
2. Phương án xử lý 
2.1. Hình thức xử lý
Thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên (địa điểm thả là khu rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang là chủ rừng) theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước. Với lý do:
- Các cá thể Cu li nhỏ hiện được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác nhận tình trạng sức khoẻ khỏe mạnh theo đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
[bookmark: _GoBack]- Diện tích trên 34.000 ha rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình (chủ rừng) được giao quản lý có môi trường sinh sống phù hợp với vùng phân bố, đặc tính sinh sống của loài Cu li (Chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình có Cam kết đồng ý thả lại động vật rừng trên diện tích rừng được giao).
- Thả lại động vật rừng còn sống, khỏe mạnh về môi trường tự nhiên là hình thức xử lý động vật rừng được ưu tiên đầu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.2. Thời hạn xử lý: 07 (bảy) ngày làm việc sau khi phương án xử lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.3. Cơ quan thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang;
- Cơ quan phối hợp: Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình; Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình; Các cơ quan, đơn vị liên quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang
- Ban hành Quyết định thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chủ trì, phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông, các bên có liên quan tổ chức thả lại động vật rừng còn sống, khỏe mạnh đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân về môi trường tự nhiên; 
- Lập biên bản thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên theo quy định tại mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lưu giữ hồ sơ tiếp nhận, xử lý động vật rừng và báo cáo theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình
Quản lý, theo dõi, bảo vệ các cá thể Cu li nhỏ được thả trên diện tích rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình được giao quản lý.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Thế Giang
















